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ĐỀ CƯƠNG ĐỊA 7 GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
          I.	KIẾN THỨC TRỌNG TÂM:
BÀI 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á. CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á
Câu 1: Trình bày bản đồ chính trị châu Á

Gợi ý:
Bản đồ chính trị châu Á
· Châu Á có 49 quốc gia và vùng lãnh thổ.
· Châu Á được chia làm 6 khu vực: Đông Á, ĐNÁ, Nam Á, Tây Nam Á, Trung Á và Tây A.
· Trình độ phát triển của các nước khác nhau, phần lớn là các nước đang phát triển.
Câu 2: Trình bày đặc điểm các khu vực của châu Á (Bắc Á, Trung Á, Tây Á, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á).

Các khu vực thuộc châu Á.
a. Khu vực Bắc Á:
· Phạm vi: vùng Xi-bia của Nga.
Gợi ý:
· Địa hình: gồm 3 bộ phận: Đbằng Tây Xi-bia, cao nguyên Trung Xi-bia, miền núi Đông Xi-bia.
· Khí hậu: lạnh giá khắc nghiệt, mang tính lục địa sâu sắc.
· Khoáng sản: phong phú, có một số loại có trữ lượng lớn: dầu mỏ, than đá, kim cương, vàng.
· Sông ngòi: mạng lưới sông dày, nhiều sông có thủy năng lớn (Ô-bi, I-ê-nít-xây, Lê-na…).
· Cảnh quan: chủ yếu là rừng lá kim
b. Khu vực Trung Á:
· Phạm vi: là vùng duy nhất không giáp đại dương.
· Địa hình: Thấp dần từ đông sang tây:
+ phía đông là miền núi cao.
+ phía tây là cao nguyên và đồng bằng.
+ Ở trung tâm: là hồ A-ran.
· Khí hậu: Ôn đới lục địa khô, lượng mưa rất thấp (300-400mm)
· Khoáng sản: Phong phú: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, vàng…
· Sông ngòi: Kém phát triển, hai sông lớn: Xưa Đa-ri-a và A-mu Đa-ri-a đều đổ vào hồ A-ran.
· Cảnh quan: Chủ yếu là thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc.
c. Khu vực Tây Á (Tây Nam Á):
· Phạm vi: Gồm bán đảo A-ráp, bán đảo Tiểu Á, ĐB Lưỡng Hà
· Địa hình: Chủ yếu là núi và sơn nguyên
· Khí hậu: Khô hạn và nóng, lượng mưa rất thấp (200-300mm/năm).
· Khoáng sản: Chủ yếu là dầu mỏ (chiếm trên 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới.
· Sông ngòi: Kém phát triển, nguồn nước rất hiếm, 2 sông lớn: Ti-grơ và Ơ-phrát.
· Cảnh quan: chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc.
d. Khu vực Nam Á:	2
· Phạm vi: Diện tích khoảng 7 triệu km
· Địa hình:
+ Phía Bắc: hệ thống Hi-ma-lay-a chạy theo hướng TB-ĐN.
+ Phía tây: sơn nguyên I-ran.
+ Phía Nam: sơn nguyên Đê-can thấp và bằng phẳng.
+ Ở giữa: đồng bằng Ấn-Hằng
· Khí hậu:
+ Nhiệt đới gió mùa: mùa đông lạnh, khô với gió mùa đông bắc; mùa hạ nóng, ẩm với gió mùa tây nam.
+ Sườn phía Nam của Hi-ma-lay-a có mưa rất nhiều, hay xảy ra lũ lụt.
+ Trên núi cao, khí hậu thay đổi theo độ cao.
· Khoáng sản: Phong phú, một số loại có trữ lượng lớn: dầu mỏ, than đá, sắt, vàng…
· Sông ngòi: Nhiều hệ thống sông lớn: Ấn, Hằng, Bra-ma-pút…
· Cảnh quan: chủ yếu là rừng nhiệt đới gió mùa và xa van.
e. Khu vực Đông Á:
· Phạm vi: phần đất liền và hải đảo.
· Địa hình:
+ Phần đất liền:
· Phía tây: núi và sơn nguyên cao, các bồn địa lớn.
· Phía đông: nhiều núi thấp và trung bình, thấp và đồng bằng rộng.
+ Phần hải đảo: chủ yếu là đồi núi, có nhiều núi lửa, động đất, sóng thần…
· Khí hậu:
+ Phần hải đảo và phía đông đất liền: có khí hậu gió mùa (mùa đông có gió tây bắc lạnh, khô; mùa hạ có gió đông nam nóng và ẩm, ảnh hưởng của bão).
+ Phần phía tây đất liền: quanh năm khô hạn.
· Khoáng sản: Phong phú, một số loại có trữ lượng lớn: dầu mỏ, than đá, sắt, man gan, đồng, thiếc…
· Sông ngòi: Một số sông lớn: Trường Giang, Hoàng Hà…
· Cảnh quan:
+ Phía đông đất liền và hải đảo: rừng bao phủ, động vật đa dạng
+ Phía tây đất liền: thảo nguyên, bán hoang mạc và hoang mạc
g. Khu vực Đông Nam Á
· Phạm vi: Gồm 2 phần: bán đảo Trung Ấn và quần đảo Mã lai
· Địa hình:
+ Phần đất liền:
· Dãy núi cao trung bình hướng B-N và ĐB-TN, xen kẽ là các thung lũng sông cắt xẻ sâu.
· ĐB phù sa ở ven biển và hạ lưu sông.
+ Phần hải đảo: nhiều đồi núi, ít đồng bằng, nhiều núi lửa, hay xảy ra động đất, song thần.
· Khí hậu:
+ Phần đất liền: có khí hậu nhiệt đới gió mùa (mùa đông có gió đông bắc lạnh, khô; mùa hạ có gió tây nam nóng và ẩm, mưa nhiều).
+ Phần hải đảo: KH xích đạo, quanh năm nóng ẩm, mưa nhiều
· Khoáng sản: Phong phú: dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, sắt, thiếc, đồng…
· Sông ngòi: Mạng lưới sông dày, các sông chính: Mê Công, Mê Nam, sông Hồng…
· Cảnh quan: Chủ yếu rừng mưa nhiệt đới, thành phần loài phong phú.
**********************************************************
BÀI 9: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CHÂU PHI
Câu 1: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.

Gợi ý:
Đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi:
* Vị trí địa lí:
· Kéo dài từ 370 B đến 350N.
· Xích đạo chạy qua gần chính giữa, chia lục địa Phi thành 2 phần khá cân xứng.
· Tiếp giáp:
+ Phía bắc: giáp biển Địa Trung Hải, qua đó là châu Âu.
+ Phía đông bắc: giáp châu Á ở eo đất Xuyê, biển Đỏ.
+ Phía đông, đông nam: giáp Ấn Độ Dương.
+ Phía tây: giáp Đại Tây Dương.
*Hình dạng: có dạng hình khối, đường bờ biển ít bị chia cắt, có rất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo.
*Kích thước: châu Phi có diện tích 30,3 triệu km2 (lớn thứ 3 thế giới, sau châu Á, châu Mỹ).
Câu 2. Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản Châu Phi.

*Địa hình:

Gợi ý:
· Địa hình khá đơn giản, toàn bộ châu Phi là một khối cao nguyên khổng lồ với độ cao TB là 750m.
· Địa hình thấp dần theo chiều Đông Nam - Tây Bắc.
· Các dạng địa hình chính:
+ Chủ yếu là các sơn nguyên xen bồn địa thấp.
+ Châu Phi có rất ít núi cao và đồng bằng thấp.
*Khoáng sản:
· Phong phú và đa dạng, phân bố chủ yếu ở phía Bắc và phía Nam lục địa.
· Các khoáng sản quan trọng: kim cương, u-ra-ni-um, đồng, dầu mỏ, phốt phát,...
Câu 3: a. Trình bày đặc điểm khí hậu Châu Phi.
b. Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất trên thế giới?

Gợi ý:
a. Đặc điểm khí hậu châu Phi:
· Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C
+ Lượng mưa tương đối thấp, hình thành nhiều hoang mạc.
· Các đới khí hậu phân bố gần như đối xứng qua xích đạo:
+ KH xích đạo: nóng ẩm, mưa nhiều quanh năm.
+ KH cận xích đạo: một mùa nóng ẩm, mưa nhiều; một mùa khô, mát.
+ KH nhiệt đới: ở Bắc Phi lục địa khô hạn, rất khô và nóng, ở Nam Phi ẩm và đỡ nóng hơn.
+ KH cận nhiệt: mùa đông ấm, ẩm ướt, mưa nhiều; mùa hạ khô, trời sáng.
b. Châu phi có khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới do:
· Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến, tương đối cân xứng 2 bên đường xích đạo.
· Lãnh thổ có dạng hình khối, địa hình cao nên ảnh hưởng của biển ít ăn sâu vào trong đất liền.
· Có 2 đường chí tuyến đi qua nên chịu ảnh hưởng của áp cao chí tuyến, dòng biển lạnh chạy ven bờ…
Câu 4: Trình bày đặc điểm sông, hồ ở châu Phi

Gợi ý:
Đặc điểm sông, hồ châu Phi:
· Các sông chính: sông Nin, sông Công-gô, sông Dăm-be-di,...
· Các hồ chính: Vic-to-ri-a, Tan-ga-ni-ca, Ma-la-uy,...
· Đặc điểm:
+ Mạng lưới sông ngòi phân bố không đều, phụ thuộc vào lượng mưa.
+ Khu vực tập trung nhiều sông ngòi: Trung Phi, Đông Phi.
+ Các sông nhiều thác ghềnh.
+ Sông có trữ năng thủy điện lớn.
· Giá trị: cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của con người.
Câu 5: Ý nghĩa của kênh đào Xuyê.

Gợi ý:
Ý nghĩa của kênh đào Xuyê:
+ Rút ngắn khoảng cách, thời gian đi lại giữa các khu vực trên thế giới
+ Nối liền các trung tâm kinh tế với nhau, làm tăng mối quan hệ giữa các nước các quốc gia.
+ Mang lại nhiều lợi ích cho các nước, đặc biệt là những nước có kênh đào.
+ Thúc đẩy giao thông đường biển phát triển mạnh hơn nữa
+ Tiết kiệm được năng lượng thời gian vận chuyển, bảo đảm được an toàn hằng hải
Câu 6: Trình bày đặc điểm các môi trường tự nhiên ở châu Phi (môi trường xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc, cận nhiệt).

Gợi ý:
Các môi trường thiên nhiên ở châu phi đối xứng nhau qua xích đạo:
- Môi trường xích đạo ẩm:
+ Phạm vi: Bồn địa Công-gô, ven vịnh Ghi-nê.
+ Khí hậu: nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều quanh năm.
+ Sinh vật: rừng rậm xanh quanh năm.
- Môi trường nhiệt đới:
+ Phạm vi: 2 bên xích đạo (bao quanh xích đạo ẩm).
+ Khí hậu: phân hóa 2 mùa mưa và khô rõ rệt.
+ Sinh vật: Rừng thưa, xa van, cây bụi, động vật ăn cỏ và ăn thịt.
- Môi trường hoang mạc:
+ Phạm vi: hoang mạc Xa-ha-ra, Na-míp, Ca-la-ha-ri.
+ Khí hậu: khắc nghiệt, mưa ít, biên độ nhiệt ngày đêm lớn.
+ Sinh vật: động, thực vật nghèo nàn.
- Môi trường cận nhiệt:
+ Phạm vi: cực Bắc và cực Nam châu Phi
+ Khí hậu: mùa đông ấm và mưa nhiều; mùa hạ nóng, khô.
+ Sinh vật: rừng và cây bụi lá cứng.
Câu 7: Trình bày vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi

Gợi ý:
Vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên ở châu Phi:
a. Suy giảm tài nguyên rừng:
· Hiện trạng: Diện tích rừng bị suy giảm nhanh.
· Hậu quả:
+ Các loài động vật hoang dã mất MT sống.
+ Tình trạng đất hoang mạc hoá diễn ra nhanh, nguồn nước suy giảm.
· Biện pháp: trồng và bảo vệ rừng.
b. Nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã:
· Hiện trạng: nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác.
· Hậu quả: nhiều loài động vật hoang dã giảm, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.
· Biện pháp: Hiện nay, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới và chính quyền các nước châu Phi đã có nhiều biện pháp (kiểm soát, tuyên truyền…).
Câu 8: Hãy cho biết các dòng biển nóng và dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đến lượng mưa ở các vùng ven biển ở châu Phi:

Gợi ý:
Ảnh hưởng của dòng biển nóng và lạnh đến lượng mưa các vùng ven biển châu Phi:
· Vùng ven biển châu Phi có dòng biển nóng đi qua (dòng biển nóng Ghi-nê, Mô-dăm-bich, Mũi Kim)
=> lượng mưa lớn.
· Vùng ven biển châu Phi có dòng biển lạnh đi qua (Ca-na-ri, Ben-ghê-la) => lượng mưa nhỏ.
**************************************************************
BÀI 10: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÀ HỘI CHÂU PHICâu 1: Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.



Một số vấn đề dân cư, xã hội
a. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao:
- Biểu hiện:

Gợi ý:
+ Năm 2020, châu Phi có 1 340 triệu người, chiếm 17,0 % dân số thế giới.
+ Dân số châu Phi tăng rất nhanh vào nửa cuối thế kỉ XX, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình thế giới, năm 2020 là 2,54% => Bùng nổ dân số
· Nguyên nhân: Do châu Phi giành được độc lập, đời sống được cải thiện, tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử vong, trong khi tỉ sinh lại cao.
· Hậu quả: kìm hãm sự phát triển kinh tế, dẫn đến đói nghèo, tài nguyên cạn kiệt, suy thoái và ô nhiễm môi trường...
b. Nạn đói
· Biểu hiện: Mỗi năm, có hàng chục triệu người bị nạn đói đe dọa, vùng hoang mạc Xa-ha-ra chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
· Nguyên nhân: do tình trạng hạn hán, bất ổn chính trị…
· Hậu quả: rất nhiều quốc gia châu Phi phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực của thế giới.
c. Xung đột quân sự:
· Hiện trạng: xung đột quân sự là một vấn đề nghiêm trọng tại châu Phi.
· Nguyên nhân:
+ Do mâu thuẫn giữa các bộ tộc.
+ Do cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là tài nguyên nước).
· Hậu quả:
+ Làm nhiều người thiệt mạng.
+ Gia tăng nạn đói, bệnh tật, di dân, bất ổn về chính trị.
+ Ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp.Câu 2: Trình bày về di sản lịch sử ở châu Phi



Di sản lịch sử ở Châu Phi:
[bookmark: _GoBack]Gợi ý:
· Châu Phi là một trong những cái nôi của loài người, với nền văn minh sông Nin rực rỡ.
· Một số di sản lịch sử nổi tiếng ở châu Phi:
+ Chữ viết tượng hình, phép tính diện tích các hình, giấy pa-pi-rút.
+ Các công trình kiến trúc nổi tiếng (kim tự tháp, tượng Nhân sư…)
BÀI 11: PHƯƠNG THỨC CON NGƯỜI KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN Ở CHÂU PHI
	Môi
trường tự nhiên
	Xích đạo ẩm N1
	Nhiệt đới N2
	Hoang mạc N3
	Cận nhiệt N4

	Phạm vi phân bố
	Bồn địa Công-gô và ven Vịnh Ghi-nê
	Hai bên môi trường xích đạo
	Hoang mạc Xa-ha- ra, Na-mip, Ca-la-
ha-ri.
	Cực bắc và cực nam châu Phi

	





Cách
thức khai thác thiên nhiên
	· Trồng gối vụ, xen canh nhờ nhiệt độ và độ ẩm cao giúp cây trồng phát triển quanh năm.
· Hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp (ca cao, cọ dầu…).

	· Những nơi khô hạn: làm nương rẫy, trồng lạc, bông, kê…chăn nuôi dê, cừu…theo hình thức chăn thả.
· Khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm: trồng cây ăn quả và cây công nghiệp xuất khẩu (cây cà phê…)
· Khai thác và xuất khẩu khoáng sản; phát triển CN chế biến sản phẩm nông nghiệp.

	· Tại các ốc đảo: cây trồng (cam, chanh, chà là, lúa mạch…), chăn nuôi gia súc theo hình thức du mục.
· Dùng lạc đà vận chuyển hàng hóa và buôn bán xuyên hoang mạc.
· Ứng dụng kĩ thuật khoan sâu để khai thác một số tài nguyên (dầu mỏ, khí đốt, nước ngầm…).

	· Trồng cây ăn quả (nho, cam, chanh, ô liu…) có giá trị xuất khẩu, cây lương thực (lúa mì, ngô…), gia súc (cừu…).
· Khai thác khoáng sản: dầu (An-giê-ri), đứng đầu về khai thác vàng và kim cương (CH Nam Phi).
· Phát triển du lịch.


	Biện pháp bảo vệ
	· Bảo vệ rừng và trồng rừng.
	· Phát triển thủy lợi.
· Thành lập khu bảo tổn thiên nhiên
	· Trồng và bảo vệ rừng chống hoang mạc mở rộng, thành lập “vành đai xanh”…
	· Trồng và bảo vệ rừng chống khô hạn và hoang mạc hóa.


II. BÀI TẬP KĨ NĂNG:
Câu 1: Cho bảng số liệu sau:
Số dân châu Á giai đoạn 1990-2019 (Đơn vị: tỉ người)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2019

	Số dân
	3,2
	3,7
	4,2
	4,6


a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện số dân của châu Á trong giai đoạn 1990-2019.
b. Nhận xét về sự gia tăng dân số châu Á trong giai đoạn 1990-2019
Gợi ý:
a. Vẽ biểu đồ: hình cột
b. Nhận xét:
Trong giai đoạn 1990-2019:
· Số dân châu Á tăng liên tục, tăng nhanh (dc)
· Số dân châu Á tăng không đều qua từng giai đoạn (dc)
[image: ]Câu 2: Cho biểu đồ sau:













Nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Phi giai đoạn 1960-2019
Gợi ý:
Trong giai đoạn 1960-2019:
· Số dân châu Phi tăng liên tục, tăng nhanh (dc)
· Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Phi cao và có sự biến động:
+ giai đoạn 1960-1980: tăng nhanh (dc)
+ Giai đoạn 1980-2000: giảm khá nhanh (dc)
+ Giai đoạn 2000-2019: tăng chậm (dc)
· Châu phi xảy ra bùng nổ dân số.
Câu 3: Cho bảng số liệu sau:
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi và thế giới giai đoạn 1960-2019 (đơn vị: %)
	Năm
	1960
	1980
	2000
	2019

	Châu Phi
	2,3
	2,8
	2,5
	2,6

	Thế giới
	1,8
	1,6
	1,4
	1,2


a. Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi so với thế giới trong giai đoạn 1960-2019.
b. Cho biết những thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi.
Gợi ý:
a. Nhận xét:
Trong giai đoạn 1960-2019:
· Tỉ lệ gia tăng dân số châu Phi cao, có xu hướng tăng nhưng không ổn định:
+ Giai đoạn 1960-1980: tăng nhanh (dc)
+ Giai đoạn 1980-2000: giảm nhẹ (dc)
+ Giai đoạn 2000-2019: tăng nhẹ (dc)
· Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của thế giới giảm liên tục, giảm nhanh (dc)
· Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi cao hơn mức trung bình của thế giới (dc)
b. Thách thức do dân số tăng nhanh ở châu Phi:
· Thách thức đối với sự phát triển kinh tế.
· Thách thức đối với vấn đề lương thực, thực phẩm.
· Thách thức đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động.
· Thách thức về sự phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông, nhà ở.
· Vấn đề ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
· Tình hình trật tự xã hội.
*******************************************************
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